MÔN: NGỮ VĂN 6. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 1

Thời gian : 45 phút

Câu 1: (3,0 điểm) Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

“Tôi dậy từ canh tư. Còn tối đất,cố đi mãi trên đá đầu sư, ra thấu đầu mũi đảo.Và ngồi đó rình mặt trời lên. Điều tôi dự đoán thật là không sai. Sau trận bão, chân trời, ngấn bể sạch như tấm kính lau hết mây hết bụi. Mặt trời nhú lên dần dần, rồi lên cho kì hết. Tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy đặn. Quả trứng hồng hào thăm thẳm và đường bệ đặt lên một mâm bạc đường kính mâm rộng bằng cả một cái chân trời màu ngọc trai nước biển hửng hồng. Y như một mâm lễ phẩm tiến ra từ trong bình minh để mừng cho sự trường thọ của tất cả những người chài lưới trên muôn thuở biển Đông.”( Trích Cô Tô- Nguyễn Tuân,  SGK Ngữ Văn 6 tập 2 trang 89 )

a. Em hãy nêu nội dung chính của đoạn văn trên. (1.0 điểm)

b. Chỉ ra biện pháp so sánh và nêu tác dụng có trong câu văn sau: “Sau trận bão, chân trời, ngấn bể sạch như tấm kính lau hết mây hết bụi.” (1.0 điểm)

c. Viết đoạn văn 3-5 câu nêu cảm nhận của em về đoạn trích trên. ( 1.0 điểm )

Câu 2 (2,0 điểm) Ca dao có câu :
 “Tiết kiệm sẵn có đồng tiền 
Phòng khi túng lở không phiền lụy ai.”

Viết một đoạn văn (từ  6 - 8 câu) nêu suy nghĩ của em về “Tính tiết kiệm”.
Câu 3 (5,0 điểm)

 Em hãy miêu tả hình ảnh người thân khi chăm sóc em bị ốm.

-HẾT - 
MÔN: NGỮ VĂN 6. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 2

Thời gian : 45 phút

Câu 1 (3,0 điểm)  Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:

“Tôi giật sững người. Chẳng hiểu sao tôi phải bám chặt lấy tay mẹ. Thoạt tiên là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ. Dưới mắt em tôi, tôi hoàn hảo đến thế kia ư? Tôi nhìn như thôi miên vào dòng chữ đề trên bức tranh: “Anh trai tôi”. 
 (Trích SGK Ngữ văn 6, Tập 2)

a. Đoạn văn trên được kể bằng lời của nhân vật nào? Ngôi thứ mấy?  (1,0 điểm)

b. Chép lại câu văn có sử dụng biện pháp so sánh và gạch dưới từ so sánh. 

(1,0 điểm)

c. Tại sao khi đứng trước bức tranh của em gái nhân vật lại có tâm trạng: “Thoạt tiên là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ” ? (1,0 điểm)

Câu 2 (2,0 điểm)

Ca dao có câu:

“Những người tính nết thật thà

Đi đâu cũng được người ta tin dùng”

Trung thực là một đức tính tốt đẹp của con người. Em hãy viết một đoạn văn (6 đến 8 câu) trình bày suy nghĩ của em về lòng trung thực.

Câu 3 (5,0 điểm)

      Em hãy viết bài văn miêu tả hàng phượng vĩ và tiếng ve vào một ngày hè.
----- HẾT -----

MÔN: NGỮ VĂN 6. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 3

Thời gian : 45 phút

Câu 1: (3.0 điểm) Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi
“… Thế rồi Dế Choắt tắt thở. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình. Giá tôi không trêu chị Cốc thì đâu đến nỗi Choắt việc gì. Cả tôi nữa, nếu không nhanh chân chạy vào hang thì tôi cũng chết toi rồi.

      Tôi đem xác Dế Choắt đến chôn vào một vùng cỏ bùm tum. Tôi đắp thành nấm mộ to. Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên.”

(Trích Sách Ngữ Văn 6 – Tập 2)

a) Nêu nội dung đoạn văn trên. (1.0 điểm)

b) Tìm 01 phép nhân hóa và cho biết kiểu nhân hóa trong câu “Giá tôi không trêu chị Cốc thì đâu đến nỗi Choắt việc gì.” (0.5 điểm)

c) “… Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên.”.  Câu trên gợi cho em suy nghĩ gì về tâm trạng của Dế Mèn lúc ấy? (Trả lời bằng đoạn văn từ 2 – 3 câu.) (1.5 điểm)
Câu 2: (2.0 điểm) 
   Trong cuộc sống không ai có thể bảo bọc, che chở ta suốt đời, kể cả đó là cha mẹ. Vì vậy chúng ta phải biết tự lập ngay từ nhỏ. 

Từ ý kiến trên, hãy viết một đoạn văn từ 6 – 8 câu nêu suy nghĩ của em về  ‘Tính tự lập”.
Câu 3: (5.0 điểm)

    Một ngày mới bắt đầu với nhiều hoạt động, nhiều điều thú vị. Viết bài văn tả lại quang cảnh khu phố nơi em ở vào một buổi sáng với những điều mới mẽ đó.

----- HẾT -----

MÔN: NGỮ VĂN 6. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 4

Thời gian : 45 phút

CÂU 1: (3.0 điểm) Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu sau:

“Bóng tre trùm lên âu yếm làng, bản, xóm, thôn. Dưới bóng tre của ngàn xưa, thấp thoáng mái đình mái chùa cổ kính. Dưới bóng tre xanh, ta gìn giữ một nền văn hóa lâu đời. Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, người dân cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang. Tre ăn ở với người, đời đời, kiếp kiếp.”

                           (Trích Cây tre Việt Nam Ngữ văn 6  -  Tập hai, NXB Giáo dục)

a. Nêu nội dung chính đoạn trích trên. (1.0 điểm)    

b. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu: “Bóng tre trùm lên âu yếm làng, bản, xóm, thôn”.  (1.0 điểm)

c. Viết từ 2 đến 3 câu nêu suy nghĩ của em về hình ảnh cây Tre của làng quê Việt Nam. ( 1.0 điểm)

CÂU 2: (2.0 điểm)
Ca dao có câu: 

“Một cây làm chẳng nên non,

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”

Viết đoạn văn ngắn (6 đến 8 câu) nêu suy nghĩ của em về câu ca dao trên.

CÂU 3: (5.0 điểm)
Em hãy viết bài văn miêu tả cảnh sum họp của gia đình em vào buổi tối.

__HẾT__

MÔN: NGỮ VĂN 6. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 5

Thời gian : 45 phút

Câu 1: (3,0 điểm): Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:


“…Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác, cá nước bơi hàng đàn đên trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng. Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước, trông hai bên bờ, rừng đước dựng trên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận. Cây đước mọc dài theo bãi, theo từng lứa trái rụng, ngọn bằng tăm tắp, lớp này chồng lên lớp kia ôm lấy dòng sông, đắp từng bậc màu xanh lá mạ, màu xanh rêu, màu xanh chai lọ, … lòa nhòa ẩn hiện trong sương mù và khói sóng ban mai.”

  a. Tìm trong đoạn văn những từ ngữ miêu tả màu sắc của rừng đước và nhận xét về cách miêu tả màu sắc của tác giả. ( 1,0 điểm )

  b. Tìm 2 câu văn có sử dụng phép so sánh trong đoạn văn trên. ( 1,0 điểm )

  c. Từ đoạn văn trên em hãy viết khoảng 2, 3 câu trình bày cảm nhận của em về vùng sông nước Cà Mau mà em đã được học. ( 1,0 điểm )

Câu 2: (2,0 điểm): 

Hãy viết đoạn văn từ 6 -8 câu nêu suy nghĩ của em về tình yêu thương qua câu tục ngữ: “ Thương người như thể thương thân”.

Câu 3: (5,0 điểm)

Vào dịp nghỉ hè, em được bố mẹ cho đi tham quan một di tích lịch sử hay danh lam thắng cảnh. Em hãy viết bài văn miêu tả lại quang cảnh nơi ấy.

HẾT.

MÔN: NGỮ VĂN 6. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 6

Thời gian : 45 phút

Câu 1 (3,0 điểm) Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

 “Nhưng có lẽ thú vị nhất trong chiều hè ngoại ô là được thả diều cùng lũ bạn. Khoảng không gian vắng lặng nơi bãi cỏ gần nhà tự nhiên chen chúc những cánh diều. Diều cốc, diều tu, diều sáo đua nhau bay lên cao. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. Những cánh diều mềm mại như cánh bướm. Những cánh diều như những mảnh hồn ấu thơ bay lên với biết bao khát vọng. Ngồi bên nơi cắm diều, lòng tôi lâng lâng, tôi muốn gửi những ước mơ của mình theo những cánh diều lên tận mây xanh.”

(Theo Nguyễn Thuỵ Kha)
a. Hãy đặt nhan đề cho đoạn trích trên? (1,0 điểm)
b. Tìm 02 câu có biện pháp nghệ thuật so sánh có trong đoạn trích? (1,0 điểm)
c. Em hãy viết khoảng 2-3 câu nêu cảm xúc của mình về cảnh chiều hè ngoại ô được miêu tả trong đoạn trích. (1,0 điểm)

Câu 2 (2,0 điểm)

“Sách làm cho trí tuệ con người sâu sắc và sáng sủa hơn”, nhận định trên cho thấy tầm quan trọng của sách đối với đời sống con người. 

Em hãy viết đoạn văn khoảng 6-8 câu nêu suy nghĩ của em về giá trị của sách.
Câu 3 (5,0 điểm)            

      “Con người có cố, có ông,
Như cây có cội, như sông có nguồn.”

 Với lòng yêu thương và kính trọng, em hãy tả lại ông (hoặc bà) của mình.

----- HẾT -----


